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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tháng 10/2017
I/ Tình hình thị trường tháng 08/2017:


1) Tổng quan thị trường:

Thị trường Nam Phi trong tháng 08 năm 2017 nổi bật với tiêu thụ hàng công nghiệp tăng, sản xuất hàng công nghiệp tăng. Xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá.
Lạm phát trong tháng 08/2017 là 4,56%, tăng 0,2% so với tháng 07/2017. 

Đồng Rand tăng giá ở mức 13,13 Rand/01USD ngày 15/9/2017 giảm còn 13,48 Rand/01 USD ngày 15/10/2017.
Thị trường tiêu thụ ô tô nội địa tại Nam Phi và kim ngạch xuất khẩu ô tô của Nam Phi trong tháng 08/2017 tăng 6,7% và giảm12,9% so với cùng kỳ năm 2016.
Tính đến hết tháng 7/2017, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 761,2 tỷ Rand (tương đương với 56,4 tỷ USD), tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2016; nhập khẩu của Nam Phi đạt 717,8 tỷ Rand (tương đương với 53,2 tỷ USD), giảm 2,1%. 

  
2) Chi tiết thị trường:

Tháng 08/2017 so với tháng 08/2016 tiêu thụ hàng công nghiệp tăng 5,6% trong đó: Nhóm hàng thực phẩm và đồ uống tăng 4,9%; Nhóm hàng dệt may giầy dép tăng 1,1%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 5,3%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 3,1; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 5,7 %; Nhóm hàng kim loại máy móc tăng 8,6%; Nhóm hàng thiết bị điện giảm 4,5%; Nhóm hàng điện tử tăng 0,4%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 8,2%; Nhóm hàng nội thất tăng 12%.  

Tháng 08/2017 so với tháng 07/2017, sản xuất công nghiệp tăng 0,3% trong đó: nhóm hàng thực phẩm và đồ uống giảm 01%; Nhóm hàng dệt may giầy dép giảm 02%; Nhóm hàng gỗ giấy tăng 1,3%; Nhóm hàng xăng dầu hóa chất cao su nhựa tăng 0,9%; Nhóm hàng thủy tinh và khoáng sản phi kim loại tăng 1,3%; Nhóm hàng kim loại máy móc không có biến động; Nhóm hàng thiết bị điện tăng 
1,4%; Nhóm hàng điện tử giảm 2,7%; Nhóm hàng phương tiện vận tải tăng 2,2; Nhóm hàng nội thất giảm 0,3%.

Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 8/2017 so với tháng 7/2017: Sản phẩm khoáng sản tăng 21%; Đá quý và kim loại quý tăng 20%; Kim loại thường tăng 12%; Máy móc và thiết bị điện tăng 12%; Phương tiện vận tải và linh kiện giảm 17%...
Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 8/2017 so với tháng 7/2017: Thực phẩm chế biến tăng 36%; Sản phẩm khoáng sản tăng 65%; Hàng dệt may tăng 27%; Máy móc và thiết bị điện tử tăng 11%; Linh kiện, phụ tùng tăng 29%...
Các mặt hàng xuất nhập khẩu Việt nam-Nam Phi trong tháng 8/2017:

	STT
	Mặt hàng
	VNXK

(USD)
	STT
	Mặt hàng
	VNNK

(USD)

	1
	Hàng tươi sống
	10.316.286
	1
	Hàng tươi sống
	20.050.121

	2
	Rau củ quả
	26.593.276
	2
	Rau củ quả
	64.930.324

	3
	Dầu ăn
	43.171
	3
	Dầu ăn
	

	4
	Thực phẩm chế biến
	3.905.920
	4
	Thực phẩm chế biến
	5.501.318

	5
	Khoáng sản
	9.902.866
	5
	Khoáng sản
	13.553.232

	6
	Hóa chất
	9.659.672
	6
	Hóa chất
	6.100.792

	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	6.679.067
	7
	Cao su và sản phẩm nhựa
	10.047.956

	8
	Da sống và da thuộc
	3.820.818
	8
	Da sống và da thuộc
	5.667.445

	9
	Sản phẩm gỗ
	486.087
	9
	Sản phẩm gỗ
	2.376.004

	10
	Giấy và bột giấy
	883.696
	10
	Giấy và bột giấy
	1.432.014

	11
	Dệt may
	22.158.735
	11
	Dệt may
	380.436

	12
	Giầy dép
	102.781.074
	12
	Giầy dép
	973.790

	13
	Vật liệu xây dựng
	1.425.989
	13
	Vật liệu xây dựng
	

	14
	Kim loại quý
	936.646
	14
	Kim loại quý
	

	15
	Sắt thép
	4.920.687
	15
	Sắt thép
	21.542.989

	16
	Máy móc thiết bị
	425.798.884
	16
	Máy móc thiết bị
	7.205.006

	17
	Phương tiện vận tải
	781.768
	17
	Phương tiện vận tải
	98.169

	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	3.820.841
	18
	Thiết bị ảnh và y tế
	286.129

	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	12.674.977
	20
	Đồ chơi và dụng cụ thể thao
	10.044

	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.447
	21
	Hàng thủ công mỹ nghệ
	1.834

	22
	Hàng hóa khác
	37.841
	22
	Hàng hóa khác
	341

	23
	Thiết bị lẻ
	3.048.747
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	650.679.494
	
	Tổng cộng:
	160.157.943


II/ Dự báo tình hình thị trường tháng 11/2017:

Cung cầu sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp tăng. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm. Đồng Rand mất giá. 

III/ Thông báo:

Tìm người bán:
· Doanh nghiệp Nam Phi muốn tìm nhà xuất khẩu cá basa đông lạnh

Thông tin doanh nghiệp:

+ Công ty: CCA Import & Export PTY LTD (RSA)

+ Địa chỉ: Somerset West, Western Cape, Nam Phi
+ Điện thoại: +27 829774665
+ Email: brad@cca.guru
+ Người liên hệ: Brad Borchardt– GĐ Marketing

· Doanh nghiệp Nam Phi muốn tìm nhà sản xuất và xuất khẩu bếp cồn / cồn ethanol

Thông tin doanh nghiệp:

+ Công ty: Liquifire Organic Fuel cc

+ Địa chỉ: Unit 50 Tannery Industrial park, 309 Derdepoort Street, Silverto, Nam Phi
+ Điện thoại: +27 12 804 0173
+ Email: william@redcapgel.co.za 
+ Website: http://www.liquifire.co.za/
+ Người liên hệ: William J. Haywood– GĐ kinh doanh

· Doanh nghiệp Nam Phi muốn tìm nhà sản xuất và xuất khẩu chậu hoa đất nung và các sản phẩm làm vườn / đồ nội thất ngoài trời
Thông tin doanh nghiệp:

+ Công ty: Belvedere Cottages

+ Địa chỉ: 15 Edward Street Richmond Hill, Port Elizabeth, Eastern Cape, Nam Phi
+ Điện thoại: +27(0)721171315

+ Email: info@belvederecottages.co.za
+ Website: http://www.belvederecottages.co.za
+ Người liên hệ: Roy Bouwer – GĐ kinh doanh

3/ Sự kiện thương mại trong tháng 11, 12 /2017 tại Nam Phi

	STT
	Sự kiện
	Ngành hàng
	Địa điểm tổ chức
	Thời gian

	1
	AGRIWORKS STELLENBOSCH
	Nông nghiệp
	Van der Stel Sport Grounds, Stellenbosch
	03/11 – 04/11/2017

	2
	AFRICA – ASEAN BUSINESS EXPO 2017
	Đa ngành hàng
	Trung tâm hội nghị Sandton, Johannesburg
	06/11 – 08/11/2017

	3
	AFRICA COM
	Thương mại
	Trung tâm Hội nghị quốc tế Cape Town, Cape Town
	06/11 – 10/11/2017

	4
	TV CONNECT AFRICA
	Truyền hình
	Trung tâm Hội nghị quốc tế Cape Town, Cape Town
	07/11 – 09/11/2017

	5
	COMPACK SOUTH AFRICA
	Công nghệ đóng gói
	Trung tâm hội nghị Sandton, Johannesburg
	16/11 – 18/11/2017

	6
	COMPLAST SOUTH AFRICA
	Nhựa, chất dẻo
	Trung tâm hội nghị Sandton, Johannesburg
	16/11 – 18/11/2017

	7
	PU TECH AFRICA
	Hóa chất
	Trung tâm hội nghị Sandton, Johannesburg
	20/11 – 21/11/2017

	8
	TOC CONTAINER SUPPLY CHAIN AFRICA
	Vận tải
	Durban ICC Arena, Durban
	05/12 – 06/12/2017


Hội chợ giao thương ASEAN – châu Phi 

Hội chợ Giao thương ASEAN – châu Phi (AABE) được tổ chức lần đầu tiên tại Nam Phi, dự kiến từ ngày 6-8/11/2017, được hình thành trên ý tưởng kết nối giao thương giữa Liên đoàn châu Phi (AU) và ASEAN, tại trung tâm kinh tế 
lớn của 2 khu vực. Hai đơn vị đồng tổ chức là Liên đoàn các nhà sản xuất Singapore (SMF) và Công ty Dịch vụ Hội thảo và Hội chợ (CEMS) hy vọng sẽ mở ra cầu nối giao thương hiệu quả hơn nữa giữa châu Phi và ASEAN trên nhiều lĩnh vực: giáo dục, môi trường, tài chính, thương mại, thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, hạ tầng, công nghệ thông tin, viễn thông, vận tải và xử lý nước.

Các mặt hàng triển lãm, trưng bày tại Hội chợ gồm có hàng nông sản, hàng tiêu dùng, đồ điện tử, điện tử gia dụng, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, thiết bị chiếu sáng, thời trang, trang sức, quà tặng, thiết bị làm vườn, đồ gỗ, vật liệu xây dựng, thiết bị văn phòng, dược phẩm, gốm sứ….

Hiện nay, đã có 5 đoàn đại biểu chính phủ từ ASEAN gồm Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia và Thái Lan và 57 doanh nghiệp ASEAN đăng ký tham gia. Các nước châu Phi đăng ký tham gia gồm có Nam Phi, Trung Phi, Bờ Biển Ngà, Ghana, Rwanda, Ethiopia và Zimbabwe…

Nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang Nam Phi và tăng cường sự hiện diện của hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam sang thị trường Nam Phi và các quốc gia châu Phi khác, Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi sẽ tham dự Hội chợ Giao thương ASEAN – châu Phi với gian hàng Việt Nam tại Hội chợ, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày sản phẩm, tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN – châu Phi do Phòng Thương mại và Công nghiệp Johannesburg chủ trì. 
Chương trình sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng, người nhập khẩu đến từ các quốc gia châu Phi, tìm hiểu thị hiếu khách hàng châu Phi, thông tin cơ chế chính sách thương mại, qui định xuất nhập khẩu, hàng rào kỹ thuật… 

VI/ Thông tin chuyên đề:
 NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY DÉP TẠI NAM PHI
1. Tình hình sản xuất mặt hàng giày dép tại Nam Phi

Ngành công nghiệp giày dép của Nam Phi có nền tảng tương đối phát triển cả về sản xuất, nhập khẩu và phân phối cho các nhãn hiệu toàn cầu. Có khoảng 120 
nhà sản xuất giày dép lớn thuộc Hiệp hội công nghiệp da giày Nam Phi và Hội đồng thương lượng Quốc gia; và khoảng 60 doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ hoạt động không chính thức trên phạm vi toàn nước Nam Phi.
Sản xuất giày dép là ngành sử dụng lao động lớn thư ba tại nam Phi, chỉ sau dệt may và nội thất, tập trung chủ yếu ở tỉnh KwaZulu-Natal (64%), đặc biệt là khu vực Pietermaritzburg, tỉnh Western Cape (13%) và Easten Cape (11%). 
Sản phẩm giày dép tại Nam Phi rất da dạng gồm giày dép bảo hộ, giày dép nam nữ, trẻ em, giày bellet, xăng đan... Nam Phi cũng là một trong những nước đi đầu về thiết kế giày cho trẻ em với chất lượng được kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp sản xuất giày dép ở Nam Phi đang đứng trước tăng trưởng âm. Theo thống kê của Hội đồng xuất khẩu da giày Nam Phi, 138 doanh nghiệp giày dép trực thuộc Hội đồng này hiện nay có năng suất khoảng 50 triệu đôi giày/năm, thấp hơn gần 40% so với mức năng suất đạt 82 triệu đôi trong những năm 1990. Trong khi đó, tổng sản lượng tiêu thụ giày dép tại Nam Phi những năm gần đây đạt khoảng 80-100 triệu đôi giày/ năm, trong đó đã có khoảng gần 60 triệu đôi giày là nhập khẩu từ bên ngoài. Như vậy, ngành sản xuất giày dép tại Nam Phi phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về giá giữa sản phẩm sản xuất nội địa và sản phẩm nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Hồng Kông.
2. Tình hình xuất nhập khẩu giày dép tại Nam Phi
Trong giai đoạn 05 năm gần đây (2012 – 2016), kim ngạch xuất khẩu giày dép của Nam Phi đạt khoảng 182 triệu USD, chủ yếu sang các nước lân cận như Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland, Zambia...Ước tính 70% kim ngạch xuất khẩu giày dép của Nam Phi là sang thị trường các nước Châu Phi.
Tình hình xuất khẩu giày dép của Nam Phi 
giai đoạn từ 2012 – 2016

Đơn vị: triệu USD

	Tên nước
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Namibia
	68,7
	66,4
	67,7
	62
	51,2

	Botswana
	48
	42,1
	44,4
	34,7
	35,2

	Lesotho
	26,1
	26,3
	23,4
	18,1
	18,8

	Swaziland
	18,3
	18,3
	17,9
	13,1
	13,8

	Zambia
	7
	7,3
	12,4
	9,1
	12

	Xuất khẩu ra TG
	194,2
	192,7
	198,6
	166,1
	158,7


Nguồn: UN comtrade
Về nhập khẩu, trong giai đoạn từ 2012 đến 2016, trung bình Nam Phi nhập khẩu khoảng 925 triệu USD giày dép, chủ yếu từ Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ý, Ấn Độ...
Tình hình nhập khẩu giày dép của Nam Phi 
giai đoạn từ 2012 – 2016

Đơn vị: triệu USD

	Tên nước
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	Trung Quốc
	697,7
	676,1
	621,1
	517,6
	500,1

	Việt Nam
	89,6
	111,8
	137,1
	163,5
	171,2

	Indonesia
	48,2
	54
	41,2
	32,2
	51,3

	Ý
	42,1
	45,6
	45,4
	38,9
	40,4

	Ấn Độ
	19,7
	19,2
	21,5
	24,5
	27,5

	Nhập khẩu từ TG
	986,7
	993,3
	938,3
	844,7
	859,6


Nguồn: UN comtrade

Việt Nam là một trong những nhà cung cấp giày dép chính sang Nam Phi. Trung bình mỗi năm, từ 2012 - 2016, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt Nam sang Nam Phi đạt khoảng 135 triệu USD với mức tăng trưởng bình quân đạt 5%/năm. 
